
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

(Danh sách đính kèm Quyết định số:  23 -QĐ/ĐTN-LTT ngày 15 tháng 12 năm 2020)

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP KHOA THỜI GIAN LÀM BÀI ĐIỂM KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 20000818 Phạm Trần Xuân Khoa 20T4-KXD1 Xây dựng 12/12/2020 19:10:42 10 ĐẠT

2 20004635 Huỳnh Quốc Dương 20T4-KXD1 Xây dựng 12/12/2020 18:19:35 9 ĐẠT

3 20003862 Nguyễn Hữu Phúc 20C1-CNL2 Nhiệt lạnh 12/12/2020 16:36:54 10 ĐẠT

4 20003865 Đỗ Minh Kha 20C1-LĐL1 Nhiệt lạnh 12/12/2020 16:38:23 10 ĐẠT

5 20000392 Nguyễn Mạnh Tùng 20T4-KML1 Nhiệt lạnh 12/12/2020 16:07:25 9 ĐẠT

6 19002446 Lê Tuấn Anh 19C1-LĐL1 Nhiệt lạnh 12/12/2020 16:31:25 9 ĐẠT

7 20000770 Nguyễn An Quang Phú 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 16:59:29 10 ĐẠT

8 20000597 Lê Nguyễn Hồng Duyên 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 18:03:13 10 ĐẠT

9 20001124 Trần Minh Trâm Anh 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 18:12:43 10 ĐẠT Thi 2 lần

10 20001500 Trần Ngọc Yến Nhi 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 19:53:46 10 ĐẠT

11 20001641 Phùng Ngọc Xuân Lan 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 19:59:38 10 ĐẠT

12 20004992 Phạm Thị Như Ý 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 20:01:26 10 ĐẠT

13 20002816 Nguyễn Thị Khánh Nghi 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 20:13:25 10 ĐẠT

14 20003142 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 20:20:34 10 ĐẠT

15 20000873 Nguyễn Thị Kiều Mỹ 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 20:35:14 10 ĐẠT

16 20001237 Vũ Thị Nhàn 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 16:02:59 9 ĐẠT

17 20001504 Đặng Thị Út Ngân 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 16:04:14 9 ĐẠT

18 20003454 Nguyễn Thị Mận 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 16:05:07 9 ĐẠT

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ 
 LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 - 2021



19 20001485 Nguyễn Thị Thanh Hiền 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 16:05:32 9 ĐẠT

20 20004650 Nguyễn Minh Trí 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 16:09:12 9 ĐẠT Thi 2 lần

21 20006238 Võ Thị Thuý Vân 20C2-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 18:05:25 9 ĐẠT

10 20001666 Nguyễn Đoàn Anh Thy 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 19:55:58 10 ĐẠT Cộng 1đ

23 20006237 Nguyễn Võ Anh Thư 20C2-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 17:54:11 8 ĐẠT

24 20006253 Nguyễn Thị Thùy Dương 20C2-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 18:03:19 8 ĐẠT

25 20006252 Đỗ Thị Kim Tuyến 20C2-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 18:23:42 8 ĐẠT

26 20001510 Ngô Thị Thùy Dương 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 19:47:03 8 ĐẠT

27 20001266 Nguyễn Thị Như Ý 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 20:36:09 8 ĐẠT

28 20006233 Nguyễn Thuỵ Phương  Uyên 20C2-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 16:17:49 6 ĐẠT

29 20006247 Phạm Võ Thùy Nhiên 20C2-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 17:25:12 6 ĐẠT

30 20002164 Ngô Bùi Minh Trang 20T4-CNM1 May - Thời trang 12/12/2020 20:09:46 6 ĐẠT

31 20004472 Nguyễn Duy Khang 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 16:03:49 10 ĐẠT

32 2002192 Nguyễn Thanh Xuân Nhi 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 16:05:01 10 ĐẠT

33 18005431 Phùng Lê Kim Ngân 18T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:06:04 10 ĐẠT

34 19001820 Đỗ Thị Tuyết Anh 19T4-KTD2 Kinh tế 12/12/2020 16:07:42 10 ĐẠT

35 19003565 Lê Hoàng Huy 19T4-KTD2 Kinh tế 12/12/2020 16:09:11 10 ĐẠT

36 20002625 Lữ Ngọc Thảo Vy 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 16:10:29 10 ĐẠT

37 19002588 Đoàn Thị Ngọc Quyên 19T4-KTD2 Kinh tế 12/12/2020 16:11:25 10 ĐẠT

38 18002297 Nguyễn Vũ Yến Như 18C1-KTD2 Kinh tế 12/12/2020 16:15:51 10 ĐẠT

39 19004491 Nguyễn Minh Hoàng 19C1-KTD1 Kinh tế 12/12/2020 16:15:55 10 ĐẠT

40 20001719 Nguyễn Đoan Vy 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 16:16:55 10 ĐẠT

41 20001113 Phạm Thị Kim Lài 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 16:32:37 10 ĐẠT

42 20004823 Trương Thành Trung 20C1-LGT1 Kinh tế 12/12/2020 16:35:34 10 ĐẠT

43 20003749 Dương Quốc Đạt 20C1-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 17:13:14 10 ĐẠT

44 19001414 Lê Đinh Thảo My 19T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 17:22:02 10 ĐẠT



45 19004540 Nguyễn Thị Tố Quyên 19C1-LGT2 Kinh tế 12/12/2020 17:33:48 10 ĐẠT

46 20002286 Dương Vũ Ngọc Như 20C1-QNH1 Kinh tế 12/12/2020 17:36:06 10 ĐẠT

47 20005168 Phan Dương Phương Dung 20C1-QNH1 Kinh tế 12/12/2020 17:39:06 10 ĐẠT

48 20004283 Vũ Quốc Huy 20C1-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 17:55:38 10 ĐẠT

49 20002426 Huỳnh Kim Ngân 20T4-KTD2 Kinh tế 12/12/2020 18:12:36 10 ĐẠT

50 20001489 Đỗ Anh Vũ 20T4-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 18:37:28 10 ĐẠT

51 19001669 Vũ Huy Phong 19T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 18:46:08 10 ĐẠT

52 20002010 Đặng Nguyễn Tấn Tài 20T4-QNH1 Kinh tế 12/12/2020 18:50:27 10 ĐẠT

53 20003887 Nguyễn Thị Kiều My 20T4-KTD2 Kinh tế 12/12/2020 19:33:26 10 ĐẠT

54 20002598 Võ Lê Vi 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 19:40:52 10 ĐẠT

55 20001283 Nguyễn Thị Trúc Linh 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 19:42:55 10 ĐẠT

56 20001182 Nguyễn Đình Hãn 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 19:44:01 10 ĐẠT

57 20005466 Phan Đức Trường 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 19:44:58 10 ĐẠT

58 20001204 Nguyễn Đắc Bảo Tú 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 19:46:33 10 ĐẠT

59 20003900 Nguyễn Thanh Thủy 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 19:47:32 10 ĐẠT

60 20001190 Nguyễn Huỳnh Mạnh Thông 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 19:51:08 10 ĐẠT

61 20002233 Nguyễn Quang Minh 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 19:59:53 10 ĐẠT

62 20002091 Nguyễn Thị Thủy Trúc 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 16:03:30 9 ĐẠT

63 19002460 Nguyễn Xuân Sang 19T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:04:39 9 ĐẠT

64 20001839 Trần Thanh Tuyết Băng 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 16:06:09 9 ĐẠT Thi 2 lần

65 18000649 Nguyễn Trí Hào 18T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:06:10 9 ĐẠT

66 20002254 Lê Tuyết Nhung 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 16:06:19 9 ĐẠT

67 18003891 Bùi Thụy Phương Vy 18T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:06:29 9 ĐẠT

68 19001301 Nguyễn Thị Thảo Vy 19T4-KTD2 Kinh tế 12/12/2020 16:07:27 9 ĐẠT

69 20004551 Nguyễn Hồng Duyên 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 16:07:34 9 ĐẠT

70 20001081 Nguyễn Hoàng Kim Ánh 20T4-KTD1 Kinh tế 12/12/2020 16:10:29 10 ĐẠT Cộng 1đ



71 18000834 Tân Minh Tuấn 18T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:10:59 10 ĐẠT Cộng 1đ

72 20000222 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 20T4-QKS1 Kinh tế 12/12/2020 16:13:55 9 ĐẠT

73 20004390 Hoàng Thị Thu Thảo 20C1-QKS1 Kinh tế 12/12/2020 16:14:30 9 ĐẠT

74 20001494 Nguyễn Đặng Hải Vy 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 16:17:24 9 ĐẠT

75 20002238 Huỳnh Văn Toàn 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 16:17:26 10 ĐẠT Cộng 1đ

76 19000755 Phạm Đăng Phương 19T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:25:13 9 ĐẠT

77 19001092 Nguyễn Ngọc Thuỳ Vân 19T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:25:13 9 ĐẠT

78 19000210 Lê Hoài Thúy An 19T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:30:51 9 ĐẠT

79 20006729 Nguyễn Võ Quốc Huy 20C1-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:44:13 9 ĐẠT

80 20002072 Phạm Ngọc Đoan Trang 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 16:46:52 9 ĐẠT

81 19005141 Đỗ Văn Trường 19C1-KTD1 Kinh tế 12/12/2020 16:51:00 9 ĐẠT

82 18001966 Nguyễn Đình Nhân 18T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 17:03:54 9 ĐẠT

83 20002391 Lưu Trần Phương Ngân 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 17:08:02 9 ĐẠT Thi 2 lần

84 20000104 Lê Thị Trúc Quyên 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 17:09:10 9 ĐẠT Thi 2 lần

85 20002380 Lâm Kiều Thục 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 17:10:17 9 ĐẠT Thi 2 lần

86 19001430 Nguyễn Gia Minh 19T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 17:14:12 9 ĐẠT

87 18001686 Nguyễn Thanh Thúy 18T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 17:15:29 9 ĐẠT

88 20001774 Lê Thanh Tú 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 17:44:02 9 ĐẠT

89 19001443 Nguyễn Thị Thu Hoài 19T4-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 17:54:12 9 ĐẠT

90 19001056 Nguyễn Khắc Thành 19T4-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 17:58:46 9 ĐẠT

91 19000615 Đồng Tấn Dũng 19T4-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 18:05:07 9 ĐẠT

92 20001761 Trần Khả Hân 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 18:09:25 9 ĐẠT

93 19001338 Hoàng Nguyễn Thiên Phúc 19T4-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 18:11:02 9 ĐẠT Thi 2 lần

94 19001958 Nguyễn Thị Bích Thuận 19C1-LGT1 Kinh tế 12/12/2020 18:22:55 9 ĐẠT

95 20002289 Lê Nguyễn Nhật Yến 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 18:26:03 9 ĐẠT Thi 2 lần

96 19000768 Vũ Nguyễn Ngọc Lan 19T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 18:48:33 9 ĐẠT



97 20002341 Trương Lê Bảo Ngân 20T4-KTD2 Kinh tế 12/12/2020 18:55:04 9 ĐẠT Thi 2 lần

98 20001716 Lê Huỳnh Trọng Phúc 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 18:56:33 9 ĐẠT

99 20001986 Nguyễn Linh Phương 20T4-QNH1 Kinh tế 12/12/2020 19:06:27 9 ĐẠT

100 20001883 Ngô Hoàng Yến Nhi 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 19:08:06 9 ĐẠT

101 20004541 Nguyễn Trường An 20C1-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 19:41:16 9 ĐẠT

102 20001671 Võ Thị Bé Hiếu 20T4-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 21:44:52 9 ĐẠT

103 20002130 Quan Nguyễn Gia Hân 20T4-QLH1 Kinh tế 12/12/2020 16:03:59 8 ĐẠT

104 18000263 Lê Uyển Nhi 18T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:07:02 8 ĐẠT

105 19001786 Hồ Ngọc Yến 19T4-KTD2 Kinh tế 12/12/2020 16:07:19 8 ĐẠT

106 20000842 Lê Thị Hương 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 16:10:57 8 ĐẠT Thi 2 lần

107 20001808 Trần Nguyễn Xuân Nhi 20T4-QDL1 Kinh tế 12/12/2020 16:12:55 8 ĐẠT

108 20005586 Hà Minh Thống 20C1-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 16:16:37 8 ĐẠT Thi 2 lần

109 20002493 Võ Thiện Phát 20C1-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 16:25:49 8 ĐẠT

110 19002018 Nguyễn Phi Long 19C1-KTD1 Kinh tế 12/12/2020 17:19:12 8 ĐẠT

111 20005787 Nguyễn Thành Nhân 20C1-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 17:21:21 10 ĐẠT Cộng 2đ

112 20005549 Tô Phạm Thị Hoài 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 17:27:10 8 ĐẠT

113 20002324 Sầu Ngọc Linh 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 17:29:04 8 ĐẠT

114 19004692 Nguyễn Thanh Sang 19C1-KTD1 Kinh tế 12/12/2020 17:35:37 8 ĐẠT

115 20001855 Võ Lê Hoàng Oanh 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 17:50:01 8 ĐẠT

116 19003904 Phạm Nguyễn Thu Ngọc 19T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 18:49:21 8 ĐẠT

117 20002427 Phan Đoàn Mỹ Duyên 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 18:54:12 8 ĐẠT

118 20002282 Phạm Thị Thảo Anh 20T4-LGT1 Kinh tế 12/12/2020 19:10:41 8 ĐẠT

119 20001691 Vĩnh Thị Anh Như 20T4-LGT1 Kinh tế 12/12/2020 19:20:33 8 ĐẠT

120 20002521 Dương Nguyễn Thế Bình 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 19:21:43 8 ĐẠT

121 20001956 Võ Long Sơn 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 19:31:53 8 ĐẠT

122 18001254 Lê Đặng Đức Anh 18T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 16:05:54 7 ĐẠT



123 20001701 Phan Thị Hoàng Anh 20T4-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 16:47:14 7 ĐẠT

124 19001800 Phan Hà Phương 19T4-TCD1 Kinh tế 12/12/2020 19:00:09 7 ĐẠT

125 20002058 Đỗ Minh Trí 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 19:59:43 7 ĐẠT

126 20000588 Trần Huỳnh Gia Bảo 20T4-QTD1 Kinh tế 12/12/2020 17:02:18 6 ĐẠT

127 20000672 Nguyễn Thụy Ánh Minh 20T4-QDT2 Kinh tế 12/12/2020 18:42:58 6 ĐẠT

128 20001920 Nguyễn Thị Bảo Trâm 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 19:35:17 6 ĐẠT

129 20000268 Trường Thị Kim Thanh 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 20:33:09 6 ĐẠT

130 20002118 Đinh Ngô Hoàng Phụng 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 18:27:35 5 ĐẠT

131 20000248 Phạm Như Ý 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 19:36:28 5 ĐẠT

132 20002965 Võ Thủy Hồng Ân 20T4-KTĐ1 Kinh tế 12/12/2020 20:01:08 5 ĐẠT

133 20000268 Trần Thị Kim Thanh 20T4-QTD2 Kinh tế 12/12/2020 20:33:20 5 ĐẠT

134 20006397 Bùi Nguyễn Tuấn Duy 20C2-NNA1 KHCB ( Ngoại ngữ) 12/12/2020 18:26:32 10 ĐẠT

135 19000482 Trần Thị Trúc Mai 19T4-NNA1 KHCB ( Ngoại ngữ) 12/12/2020 19:30:42 10 ĐẠT

136 20002200 Nguyễn Thị Hải Ly 20T4-NNA2 KHCB ( Ngoại ngữ) 12/12/2020 16:30:15 9 ĐẠT

137 20006382 Lê Ngô Thanh Cường 20C2-NNA1 KHCB ( Ngoại ngữ) 12/12/2020 16:34:47 9 ĐẠT Thi 2 lần

138 20002059 Trần Quốc Thái 20T4-NNA2 KHCB ( Ngoại ngữ) 12/12/2020 17:53:52 9 ĐẠT

139 20002201 Nguyễn Hải Triều 20T4-NNA2 KHCB ( Ngoại ngữ) 12/12/2020 16:06:18 8 ĐẠT

140 19003580 Nguyễn Trường An 19C1-CNÔ11 Động lực 12/12/2020 16:17:18 10 ĐẠT

141 19003814 Trần Minh Đăng 19C1-CNÔ11 Động lực 12/12/2020 16:30:06 10 ĐẠT

142 20003971 Nguyễn Hoàng Anh Duy 20C1-CNÔ11 Động lực 12/12/2020 16:37:21 10 ĐẠT

143 20004374 Nguyễn Lam Sơn 20C1-CNÔ13 Động lực 12/12/2020 19:47:17 10 ĐẠT

144 19002496 Đặng Ngọc Giang 19C1-CNÔ8 Động lực 12/12/2020 16:05:58 9 ĐẠT

145 19003679 Trịnh Đạt Hưng 19C1-CNÔ11 Động lực 12/12/2020 16:19:50 9 ĐẠT

146 20002374 Lê Văn Khang 20C1-CNÔ3 Động lực 12/12/2020 16:25:52 9 ĐẠT

147 19003778 Mai Vũ Quang Trung 19C1-CNÔ11 Động lực 12/12/2020 16:29:20 9 ĐẠT

148 20004369 Vương Văn Nhiều 20C1-CNÔ13 Động lực 12/12/2020 17:04:02 9 ĐẠT



149 20002430 Nguyễn Văn Hòa 20C1-CNÔ3 Động lực 12/12/2020 17:16:25 9 ĐẠT

150 20003869 Nguyễn Trung Thiện 20C1-CNÔ9 Động lực 12/12/2020 17:17:03 9 ĐẠT

151 18002748 Phạm Năng Tĩnh 18C1-CNÔ13 Động lực 12/12/2020 17:52:19 9 ĐẠT

152 20002538 Đồng Huỳnh Minh Nguyên 20C5-CNÔ1 Động lực 12/12/2020 16:05:42 8 ĐẠT

153 18001289 Dương Đăng Hưng 18T4-CNÔ5 Động lực 12/12/2020 16:08:54 8 ĐẠT

154 19002484 Trần Phát Tài 19C1-CNÔ8 Động lực 12/12/2020 16:13:53 7 ĐẠT

155 20004298 Trần Văn Hiếu 20C1-CNÔ13 Động lực 12/12/2020 17:03:57 7 ĐẠT

156 19002501 Phạm Hoàng Sơn 19C1-CNO8 Động lực 12/12/2020 18:34:27 7 ĐẠT

157 19002502 Bao Minh Thông 19C1-CNO8 Động lực 12/12/2020 22:00:49 7 ĐẠT

158 20004359 Nguyễn Hoàng Nam 20C1-CNÔ13 Động lực 12/12/2020 16:08:16 6 ĐẠT

159 20004258 Nguyễn Đức Trung 20C1-CNÔ13 Động lực 12/12/2020 16:38:44 6 ĐẠT Thi 2 lần

160 20002409 Trần Quốc Thống 20C1-CNÔ3 Động lực 12/12/2020 18:33:10 6 ĐẠT

161 20002331 Dương Chí Công 20C1-CNO3 Động lực 12/12/2020 18:40:48 6 ĐẠT

162 20004373 Mai Quốc Khánh 20C1-CNÔ13 Động lực 12/12/2020 17:23:15 5 ĐẠT

163 20003519 Nguyễn Minh Hiếu 20C1-CNÔ8 Động lực 12/12/2020 18:31:37 5 ĐẠT

164 20002434 Phan Công Thành 20T4-CĐT1 Điện - Điện tử 12/12/2020 16:02:32 10 ĐẠT

165 20004386 Huỳnh Hạo Thành 20C1-ĐCN2 Điện - Điện tử 12/12/2020 16:32:45 10 ĐẠT

166 20002977 Mai Văn Hiếu 20C1-ĐCN2 Điện - Điện tử 12/12/2020 16:32:56 10 ĐẠT

167 19003423 Trương Phan Ngọc Pháp 19C1-TĐH1 Điện - Điện tử 12/12/2020 16:42:03 10 ĐẠT

168 20004323 Bùi Minh Thạch 20C1-ĐCN1 Điện - Điện tử 12/12/2020 17:55:06 10 ĐẠT

169 20003260 Nguyễn Tuấn An 20C3-ĐĐT1 Điện - Điện tử 12/12/2020 18:19:45 10 ĐẠT

170 20003517 Châu Thành Đạt 20C3-ĐĐT1 Điện - Điện tử 12/12/2020 16:11:42 9 ĐẠT

171 19002639 Trần Minh Phát 19C1-TDH1 Điện - Điện tử 12/12/2020 16:38:49 9 ĐẠT

172 20000152 Trần Văn Trưởng 20C1-ĐĐT1 Điện - Điện tử 12/12/2020 17:01:51 9 ĐẠT

173 19005280 Nguyễn Phương Trung 19C1-ĐCN3 Điện - Điện tử 12/12/2020 18:29:09 9 ĐẠT

174 20000061 Nguyễn Thanh Nhàn 20C1-ĐĐT1 Điện - Điện tử 12/12/2020 16:10:23 8 ĐẠT



175 19003571 Trần Thanh Vũ 19C1-TDH1 Điện - Điện tử 12/12/2020 17:27:58 8 ĐẠT

176 20001687 Đặng Trường Tùng 20T4-CĐT1 Điện - Điện tử 12/12/2020 18:06:16 8 ĐẠT

177 19004508 Huỳnh Thanh Nhân 19C1-TĐH1 Điện - Điện tử 12/12/2020 16:52:27 7 ĐẠT

178 20005375 Đăng Long Hổ 20C1-CĐT1 Điện - Điện tử 12/12/2020 17:48:44 7 ĐẠT

179 19000655 Nguyễn Đào Minh Quang 19T4-CĐT1 Điện - Điện tử 12/12/2020 19:26:01 7 ĐẠT

180 2005090 Cao Minh Hưng 20C1-CĐT1 Điện - Điện tử 12/12/2020 16:06:09 6 ĐẠT

181 18004562 Hoàng Vĩnh Kiệt 18T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 16:06:15 10 ĐẠT

182 19001653 Nguyễn Thành Nghĩa 19T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 16:07:45 10 ĐẠT Thi 2 lần

183 20005447 Nguyễn Bùi Đức Tuấn 20C1-BCN1 Cơ khí 12/12/2020 16:56:46 10 ĐẠT

184 20003440 Trần Văn Tài 20C1-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 17:08:30 10 ĐẠT Thi 2 lần

185 20003230 Lê Đăng Huy 20C1-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 17:08:43 10 ĐẠT

186 20001356 Nguyễn Việt Anh 20T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 17:36:19 10 ĐẠT

187 20004493 Trần Đức Hạnh 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 18:23:31 10 ĐẠT

188 19001805 Phạm Đức Tín 19C1-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 18:54:57 10 ĐẠT

189 19002364 Nguyễn Trọng Hoàng 19C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 19:30:33 10 ĐẠT

190 19002007 Wang Gia Du 19C1-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 19:38:29 10 ĐẠT Thi 3 lần

191 20000717 Nguyễn Bùi Trọng Nghĩa 20T4-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 16:04:41 9 ĐẠT Thi 2 lần

192 19001024 Phạm Hải Nam 19T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 16:07:39 9 ĐẠT

193 19000541 Đàm Tấn Lộc 19T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 16:13:51 9 ĐẠT

194 20003950 Trần Tuấn Thanh 20C1-CCK3 Cơ khí 12/12/2020 16:15:22 9 ĐẠT

195 20004397 Lê Hoàng Long 20C1-CCK3 Cơ khí 12/12/2020 16:15:34 9 ĐẠT

196 19000155 Nguyễn Hoàng Sơn 19T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 16:17:48 9 ĐẠT

197 19000349 Lê Duy Phát 19T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 16:19:19 9 ĐẠT

198 19003637 Lê Trọng Hiếu 19C1-CCK5 Cơ khí 12/12/2020 16:34:57 9 ĐẠT

199 20004452 Nguyễn Hồng Phúc 20C1-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 16:41:42 9 ĐẠT

200 19002469 Nguyễn Thanh Hoài 19C1-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 16:51:55 9 ĐẠT



201 20004570 Huỳnh Tấn Phúc 20C1-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 17:14:21 9 ĐẠT

202 20004468 Lê Hiếu Tài 20C1-CCK4 Cơ khí 12/12/2020 17:27:07 9 ĐẠT

203 20003350 Nguyễn Quốc Việt 20C3-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 17:29:45 9 ĐẠT

204 20005772 Nguyễn Thanh Phong 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 17:31:40 9 ĐẠT

205 19002182 Lê Ngọc Phước Hòa 19C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 17:45:17 9 ĐẠT

206 20005595 Ngụy Vĩnh An 20C1-CCK5 Cơ khí 12/12/2020 18:11:00 9 ĐẠT

207 20002576 Phạm Minh Hậu 20C3-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 18:11:30 9 ĐẠT

208 19002363 Võ Hoàng Thanh Tú 19C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 18:16:22 9 ĐẠT

209 19001923 Trần Văn Khải 19C1-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 18:17:56 9 ĐẠT

210 20004168 Phạm Anh Tú 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 18:21:36 9 ĐẠT

211 20002451 Mai Hiếu Nghĩa 20T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 18:23:45 9 ĐẠT

212 20004332 Nguyễn Tiến Duy 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 18:36:51 9 ĐẠT

213 20003890 Nguyễn Lâm Vạn Phúc 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 18:39:31 9 ĐẠT

214 20004110 Đặng Thanh Thiện 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 19:21:31 9 ĐẠT

215 20005414 Nguyễn Công Tiền 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 20:30:52 9 ĐẠT

216 20004593 Hồ Duy Khánh 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 21:29:07 9 ĐẠT

217 19001380 Nguyễn Ngọc Sơn 19T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 16:03:43 8 ĐẠT

218 20002926 Lê Duy Khương 20C3-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 16:09:15 8 ĐẠT

219 20004984 Phan Hoàng Phi 20C3-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 16:09:17 8 ĐẠT

220 20004821 Nguyễn Tấn Phúc 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 16:11:02 8 ĐẠT

221 20002993 Đỗ Thành An 20C3-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 16:14:51 8 ĐẠT

222 20002942 Nguyễn Đức Toàn 20C3-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 16:14:57 8 ĐẠT

223 20003951 Trịnh Thành Đạt 20C1-CCK3 Cơ khí 12/12/2020 16:15:33 8 ĐẠT

224 20003896 Nguyễn Văn Tuấn Khanh 20C1-CCK3 Cơ khí 12/12/2020 16:15:55 8 ĐẠT

225 20004797 Phạm Nguyễn Trọng Phúc 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 18:13:07 8 ĐẠT

226 19003130 Nguyễn Văn Luận 19C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 18:51:07 8 ĐẠT



227 20004396 Nguyễn Thanh Tú 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 19:10:36 8 ĐẠT

228 19002779 Lương Võ Hoàn 19C1-CCK2 Cơ khí 12/12/2020 16:09:42 7 ĐẠT

229 20004582 Trần Thế Đông 20C3-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 16:10:41 7 ĐẠT Thi 3 lần

230 20000024 Lê Văn Hoàng Quý 20T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 16:14:39 7 ĐẠT

231 20005380 Nguyễn Đức Huy 20C3-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 16:14:50 7 ĐẠT Thi 2 lần

232 18004459 Nguyễn Thành Long 18C1-CCK7 Cơ khí 12/12/2020 16:50:53 7 ĐẠT

233 20004674 Đoàn Tấn Hưng 20C1-CCK4 Cơ khí 12/12/2020 16:54:51 7 ĐẠT

234 20005186 Trần Hữu Huy 20C3-CTM1 Cơ khí 12/12/2020 18:27:53 7 ĐẠT

235 19001668 Lê Công Thắng 19T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 19:33:16 7 ĐẠT

236 19001757 Tô Bùi Thế Vinh 19T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 19:38:47 7 ĐẠT

237 19001285 Phạm Gia Đạt 19T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 16:53:48 6 ĐẠT

238 20002465 Đào Văn Bảo 20T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 18:18:57 6 ĐẠT

239 20002438 Trần Quốc Vương 20T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 23:13:22 6 ĐẠT

240 20001762 Lâm Vỹ Khang 20T4-CKC1 Cơ khí 12/12/2020 18:58:31 4 KHÔNG ĐẠT

241 20000725 Lê Phước Tài 20T4-CCK1 Cơ khí 12/12/2020 19:07:13 4 KHÔNG ĐẠT

242 19003393 Phan Hoàng Yến Ngân 19T4-TMĐ1 CNTT 12/12/2020 18:10:14 10 ĐẠT

243 20000946 Trần Văn Hiền 20T4-TMD1 CNTT 12/12/2020 16:15:20 9 ĐẠT

244 20002531 Nguyễn Ngọc Đức 20C1-LTM1 CNTT 12/12/2020 16:38:54 10 ĐẠT

245 20004029 Ngô Ngọc Trâm 20C1-TMĐ1 CNTT 12/12/2020 16:41:45 10 ĐẠT

246 20003102 Ngô Anh Khoa 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 18:43:36 10 ĐẠT

247 19001466 Dư Trọng Thanh 19T4-TMĐ1 CNTT 12/12/2020 16:03:05 9 ĐẠT Thi 7 lần

248 20002049 Huỳnh Ngọc Minh Thư 20C1-TKĐ1 CNTT 12/12/2020 16:03:31 9 ĐẠT

249 19000720 Trần Thái Thuỷ Tiên 19T4-TKĐ2 CNTT 12/12/2020 16:04:06 9 ĐẠT

250 19000740 Phan Ngọc Nguyên Khanh 19T4-TKĐ2 CNTT 12/12/2020 16:04:07 9 ĐẠT

251 19001214 Nguyễn Dương Ngọc Quỳnh 19T4-TKĐ2 CNTT 12/12/2020 16:05:56 9 ĐẠT

Học lại
 vào T3/2021

Học lại
 vào T3/2021



252 20000669 Phạm Mai Tâm Như 20T4-TKĐ1 CNTT 12/12/2020 16:11:59 9 ĐẠT

253 20002180 Nguyễn Đăng Khoa 20T4-ĐHĐ1 CNTT 12/12/2020 16:18:41 9 ĐẠT

254 19001930 Nguyễn Doãn Khánh Duy 19T4-THU1 CNTT 12/12/2020 16:18:46 9 ĐẠT

255 20003237 Vũ Minh Nhật 20C1-TKĐ1 CNTT 12/12/2020 16:53:49 9 ĐẠT

256 19001608 Nguyễn Phan Quỳnh Mai 19T4-TMĐ1 CNTT 12/12/2020 17:45:44 9 ĐẠT

257 19000290 Trần Phúc Thục Uyên 19T4-TMĐ1 CNTT 12/12/2020 17:49:09 9 ĐẠT

258 20000470 Phạm Ngọc Bảo Ngân 20T4-TKĐ1 CNTT 12/12/2020 17:52:43 9 ĐẠT

259 20002190 Trương Ngọc Trúc Như 20T4-ĐHĐ1 CNTT 12/12/2020 18:08:12 9 ĐẠT

260 19000222 Hà Việt Quang 19T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 19:22:51 9 ĐẠT

261 20001572 Trần Anh Duy 20T4-THU1 CNTT 12/12/2020 16:06:37 8 ĐẠT

262 19001263 Phạm Gia Huy 19T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 16:09:39 8 ĐẠT Thi 2 lần

263 19004472 Nguyễn Tấn Phát 19T4-THU1 CNTT 12/12/2020 16:19:21 8 ĐẠT

264 20001932 Phạm Thành Duy 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 17:56:08 8 ĐẠT

265 20001573 Lý Gia Bảo 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 18:01:37 8 ĐẠT

266 20002354 Trần Nguyễn Thúy Ngân 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 18:44:41 8 ĐẠT

267 20002191 Ngô Ngọc Ánh 20T4-ANM1 CNTT 12/12/2020 18:45:28 8 ĐẠT

268 20002458 Lư Thiên Ân 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 18:54:52 8 ĐẠT

269 20005207 Lê Yến Ngân 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 19:01:48 8 ĐẠT

270 20002476 Lương Trấn Khang 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 19:07:14 8 ĐẠT

271 20000396 Lê Thị Kim  Lộc 20T4-TKĐ1 CNTT 12/12/2020 19:25:45 8 ĐẠT

272 20003803 Tạ Đình Ngọc Phong Duy Trung 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 19:29:34 8 ĐẠT

273 20002048 Võ Ngọc Dương 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 19:47:48 8 ĐẠT

274 19000685 Nguyễn Nam Long 19T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 16:44:26 7 ĐẠT

275 20001457 Lê Hoàng Phú 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 18:41:57 7 ĐẠT

276 19001379 Lâm Thành Đăng 19T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 19:16:44 7 ĐẠT

277 20003949 Nguyễn Thế Dinh 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 19:54:53 6 ĐẠT



278 20001499 Lê Hoàng Vũ 20T4-TKĐ3 CNTT 12/12/2020 20:38:44 6 ĐẠT

279 20002104 Phạm Nguyễn Phi Phụng 20T4-TKW1 CNTT 12/12/2020 17:55:08 5 ĐẠT

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
P. BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Yến Nhi

Tổng số sinh viên "ĐẠT": 277 sinh viên
Tổng số sinh viên "KHÔNG ĐẠT": 02 sinh viên
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